
STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm)

1 Nguyễn  Văn Chuyển 000816/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Giám đốc

2 Lê Văn  Hoằng 001098/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Giám đốc

3 Mai Mỹ Hạnh 0002166/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa ngoại

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Giám đốc

4 Phạm  Văn Tuấn Em 1122/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng phòng TC-HC

5 Huỳnh  Thị Sen Hồng 420/ĐT - CCHND Cở sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

2. Địa chỉ: ĐT 852B, ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 07h00đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Công văn số 1632 /TTYT-KHNV ngày 02/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẤP VÒ



6 Phạm  Thị Thu Thảo 6437/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

7 Trần Thị  Thúy Em 0004460/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

8 Võ Thành  Tâm 0002886/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa 

hoặc khám bệnh chữa nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng Phòng KH-NV

9 Ngô Hồng  Lễ 
880/CCHN-D-

SYT-CT

Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng Phòng KH-NV

10 Nguyễn Lê  Tường Vi 595/CCHN-D-SYT-ĐT

Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm y tế; Cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền; Công tác dược lâm sàng của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

11 Vương  Kim Hết 005333/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gâymê hồi sức hoặc khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



12 Nguyễn  Thị Nhiễu 0001985/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

13 Nguyễn  Văn Bé Tư 0001967/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

14 Đỗ Thị  Thu Hà 296/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

15 Hà Thị  Kiều Oanh 1553/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

16 Huỳnh Thị  Kim Thảo 1994/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

17 Trần  Thanh Nhi 6430/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



18 Hồ Thị  Thanh Tuyền 0001976/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định theo 

Điều 3, Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng Phòng ĐD

19 Bùi Ngọc  Bế 2177/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

20 Trần Thị  Hải Lý 02172/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

21 Võ Văn  Nghĩa 0002778/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

 Trưởng khoa KSBT và 

HIVAIDS

22 Đỗ Nhựt  Thắng 7229/ĐT-CCHN

Khám, phát hiện và xử lý các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

23 Nguyễn  Thanh Giang 6426/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



24
Chương 

Nguyễn Minh Trường 
004866/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

25 Nguyễn  Thúy Vy 6689/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

26 Lê Thanh  Tấn 07523/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm quy hoạt động 

chuyên môn tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

27 Nguyễn  Văn Sáng 000309/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

28
Nguyễn 

Đào Tường Vân 

1292/CCHN-D-SYT-

ĐT

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



29 Bùi Túy  Oanh 0340/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

30 Đặng Văn  Dũng 004616/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

31 Lê Hoàng  Đô 6679/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

32 Mai Thanh  Sang 005302/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



33 Nguyễn  Thị Nhanh 1969/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng

34
Nguyễn 

Thị Hạnh Quỳnh 
0002173/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa CSSKSS và 

PS

35 Nguyễn  Thị Kiều Mộng 0004388/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

HS Trưởng CSSKSS và 

PS

36 Chương  Thị Thanh Thảo 0002011/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định theo 

Điều 3, Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

37 Cao Thị  Thủy 1986/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

38 Trương  Thị Dân Lang 01970/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



39 Trần Thị  Diễm Thi 08533/ĐT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

40 Đoàn  Nguyễn Quốc Trung 6290/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

41 Trần Thị  Hồng Nhung 0002008/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Điều 5, Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

42 Nguyễn  Thị Ngọc Như 0002004/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Điều 5, Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

43 Nguyễn  Thị Hồng Nhi 0001987/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Điều 5, Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

44 Nguyễn  Thị Kim Tuyền 0002006/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Điều 5, Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

45 Võ Thị  Minh Mẫn 0002579/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

 Trưởng khoa KB



46 Đặng Thị  Hoàng 2175/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng KB

47 Nguyễn  Thị Thùy 0002862/BL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

48 Ngô Văn  Nhung 004993/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

49 Đỗ Thị  Thùy Trang 2077/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn

 theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

50 Trương  Như Diệu 0001993/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 



51 Trương  Thị Như Ý 0004371/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

52 Nguyễn  Thị Cẩm Duyên 0002081/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

53 Lê Thị  Tuyết Nhung 0001960/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

54 Trần Thị  Thu Hường 0002169/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

55 Nguyễn  Văn Tho 0001995/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên 

56 Nguyễn  Hồng Sơn 0003991/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa CC-HSTC 

và CĐ



57 Nguyễn  Anh Huy 000446/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng khoa CC-

HSTC và CĐ

58 Lê Thị  Thúy 0001974/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng CC-HSTC 

và CĐ

59 Trần Phạm  Huy Khanh 6035/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tuyến

huyện, xã) hoặc khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa thông thường

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

60 Huỳnh Chí  Hiếu 5446/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật chuyên 

khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

61 Trần Thị  Hồng Nhung 04227/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

62 Trần Hồng  Quân 08464/ĐT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

63 Nguyễn  Trọng Thông 6417/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



64 Lê Hoài  Nhân 6416/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

65 Đặng Ngọc  Quỳnh 07688/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự 

phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

66 Nguyễn  Thùy Trang 004772/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự 

phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

67 Nguyễn  Vũ Linh 6272/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

68 Trần Lê  Hải Quỳnh 004736/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



69 Huỳnh Văn  Lợi 6087/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

70 Trần Thị  Tuyết Loan 0004462/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

71 Lê Văn  Đía 0004370/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

72 Nguyễn  Thị Thu Lan 0002157/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

73 Huỳnh Thị  Kim Thanh 08635/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

74 Bùi Ngọc  Vân 0001963/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



75 Tống Văn  Khoa 1982/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

76 Lê Hoàng  Minh 0002080/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

77 Đặng Anh  Thư 0001984/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

78 Phạm Thị  Hải Nghi 6613/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

79 Nguyễn  Thị Hiếu 0002147/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



80 Trần Thị  Tràm 0002071/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

81 Phạm  Công Thành 2148/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

82 Lê Trọng  Nhân 0002034/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa Noi - 

Truyen nhiem

83 Nguyễn  Thanh Tâm 0002186/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng khoa Noi - 

Truyen nhiem

84 Trần Thị  Diễm 6365/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng khoa Noi - 

Truyen nhiem

85 Nguyễn  Cao Biền 2070/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng Noi - Truyen 

nhiem

86 Nguyễn  Bình An 0004365/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



87 Hứa  Hoàng Thanh Tùng 0002775/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

88 Nguyễn  Trung Nguyên 6887/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc

 khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

Nhi khoa.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

89 Nguyễn  Thị Lan Hương 6735/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc

 khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

90 Võ Lê  Thị Mai Trinh 7206/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa. 

Nhi khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

91 Hồ Thị  Thanh Thúy 08138/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - 

Nhi; hoặc Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

92 Phạm Thị  Cẩm Nhung 0001961/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

93 Phạm Thị  Diễm Hương 000658/ĐT-CCHN

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học 

dự phòng, Y sĩ.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



94 Nguyễn  Thị Bé Sáu 0001966/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

95 Phạm Thị  Kim Trang 0002156/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

96 Nguyễn  Minh Thùy 1997/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

97 Nguyễn  Thị Kiều Quanh 0002150/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



98 Lê Thị  Ngọc Huệ 0002151/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

99 Lữ Tú  Ngọc 0001975/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

100 Nguyễn  Thị Hồng 0002007/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Điều 5, Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

101 Nguyễn  Ngọc Phiên 0001991/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa Ngoai - PT - 

GMHS

102 Phạm  Bồi Em 0002167/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng khoa Ngoai - 

PT - GMHS

103 Nguyễn  Hoài Linh 01992/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng Ngoai - PT - 

GMHS

104 Phạm Chí  Thiện 0002084/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



105 Hồ Thị Út 0002085/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

106 Nguyễn  Trí Thông 0002208/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

107 Trần Văn  Ngôi 0002152/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

108 Nguyễn  Trường Phúc 0002161/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

109 Phạm Phúc  Thịnh 0001964/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



110 Nguyễn  Thị Cẩm Giang 0002153/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

111 Nguyễn  Thị Tuyết Hằng 0002164/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

112 Nguyễn  Thị Huế Trân 000787/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa Nhi

113 Trần  Quang Linh Phụng 2178/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 

thuật y.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng Nhi

114 Nguyễn  Ngọc Yến Nhi 6364/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

(tuyến huyện, xã) hoặc khám bệnh, 

chữa bệnh nhi khoa 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

115 Lê Xuân  Ánh 6829/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh 

Nhi khoa.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



116 Nguyễn  Thị Thu Tâm 0002162/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

117 Trần Thị  Lợi 0002010/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

118 Nguyễn  Thị Thúy Hằng 0002149/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

119 Đặng  Ngọc Thùy 0001996/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

120 Nguyễn  Thành Nam 0002717/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa YHCT va 

PHCN

121 Nguyễn  Thị Trúc Giang 005280/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng YHCT va 

PHCN



122 Ngô Minh  Thông 7178/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

123 Tô Ngọc  Huệ 03656/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

124 Đồng Văn  Tới 0001968/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

125 Lữ Minh  Luân 0002154/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

126 Nguyễn  Hoàng Minh 005305/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

127 Phan Thị  Thùy Dương 005307/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

128 Nguyễn  Thị Mỹ Ngọc 07919/ĐT-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

129 Nguyễn  Hoàng Nhựt 0004437/ĐT-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

130 Trần Cẩm  Vinh 0002143/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa RHM-Mat-

TMH

131 Trần Thị  Quí 0002003/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

ĐD Trưởng RHM-Mat-

TMH



132 Nguyễn  Ngọc Hưng 005265/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

133 Phạm  Huỳnh Chí Thông 5503/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

134 Lê Thiện  Phước 5621/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

135 Hồ Đặng  Duy Cường 08348/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

136 Nguyễn  Thị Kim Ngân 0004225/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

137 Nguyễn  Thị Thu Sương 0002146/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

138 Nguyễn  Hùng Cường 0001977/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại QĐ 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

139 Lê Thị  Linh Chi 004820/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

hoặc chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng khoa XN-

CĐHA



140 Lê Thị  Ngọc Thu 5677/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

KTV Trưởng XN-CĐHA

141 Nguyễn Lê  Hồng Duy 004546/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

142 Đặng Thị  Tường Duyên  004941/TG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

143 Trần Thị  Thu Vân 2075/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

144 Trần Thị  Đăng Thanh 04226/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

145 Nguyễn  Hồng Tư 08226/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

146 Phạm Văn  Nghĩa 0004224/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

147 Nguyễn  Thị Yến Khoa 08159/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 
Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

148 Phan Thành  Hiểu 001628/TV-CCHN Thực hiện các xét nghiệm cơ bản 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

149 Nguyễn  Thanh Tâm 0003660/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

150 Tiêu Minh  Khoa 0002160/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



151 Nguyễn  Thanh Trọng 0004003/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

152 Lê Thị  Hữu Hiếu 1922/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Trưởng khoa Duoc - 

TTB - VTYT

153 Trần Trọng  Nhân 61/CCHN-D-SYT-ĐT
Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm y tế

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng khoa Duoc - 

TTB - VTYT

154 Ngô Thị  Thanh Phượng 184/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

P.Trưởng khoa Duoc - 

TTB - VTYT

155 Bùi Duy  Linh 635/CCHN-D-SYT-ĐT

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Tủ thuốc trạm y tế

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

156 Đỗ Minh  Tài 
1637/CCHN-D-SYT-

ĐT

Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm y tế

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

157 Phạm Thị  Thanh Loan 421/CCHN-D-SYT-ĐT
Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của Quầy thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

158 Đỗ Nguyễn  Thúy Vi 514/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

159 Nguyễn Thị  Kiêm 1384/QĐ-SYT Quầy thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

160 Bùi Ngọc  Giàu 1024/ĐT-CCHND Cơ sở bán lẻ thuốc 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

161 Nguyễn Thị  Thủy Tiên 
000289/CCHN-D-SYT-

AG

Bán lẻ thuốc (quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên



162 Nguyễn Thị  Kim Hiền 
1241/CCHN-D-SYT-

ĐT
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên

163 Huỳnh Hoàng Dung Anh 56/ĐT-CCHND Cở sở bán lẻ thuốc (trừ nhà thuốc)

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

Sáng 7h00 đến 11h30

Chiều 13h30 đến 17h00

Nhân viên
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